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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng 

nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch 

sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta 

bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây 

dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”. Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng của nhân 

dân Việt Nam và sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

 Nhân dịp Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước. Thư viện Lâm Đồng biên soạn Thư mục giới thiệu sách chuyên đề: “Kỷ 

niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2020)”. Thư mục khái quát toàn bộ cuộc đấu tranh chống Mỹ 

cứu nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kể từ khi hiệp định Giơ-ne-vơ 

được ký kết cho đến khi quân Mỹ phải rút về nước và ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ 

bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

thống nhất đất nước. Thư mục bao gồm 5 phần: 

 Phần I: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân 

và dân ta. 

 Phần II: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. 

 Phần III: Đại thắng mùa xuân 1975 bản anh hùng ca của dân tộc 

 Phần IV: Tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong 

kháng chiến chống Mỹ. 

 Phần V: Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt  Nam dưới ngòi 

bút của các tác giả Việt Nam và tài liệu nước ngoài.  

 Các tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên sách và tên tác giả  nhằm giúp 

bạn đọc tra cứu dễ dàng hơn. 

  Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các thư mục sau 

được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn! 

                                                                               

 

 

                                                                                             Thư viện  Lâm Đồng  
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I. ĐẢNG  LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 

CỦA QUÂN VÀ DÂN TA. 

01. Bộ Quốc phòng. Chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của Đế 

quốc Mỹ 

           T.1. - 1982. - 149tr. 

     Tóm tắt: Tổng kết sự chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược của chiến tranh nhân 

dân chống chiến tranh phá hoại, mối quan hệ khăng khít giữa hai miềm Nam Bắc 

nước ta trong cuộc chiến tranh chống Mĩ 

     Phân loại: 9(V)243 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004348 

                          Kho Mượn: MV.010205-10207 

                          Kho lưu động: CM.001776 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Chiến tranh nhân dân, Kháng chiến chống Mĩ, Việt 

Nam 

02. Hồ Chí Minh. Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa 

bình thống nhất nước nhà / Hồ Chí Minh. - H. : Sự thật, 1971. - 126tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trích di chúc, lời kêu gọi, kính cáo đồng bào, thư kêu gọi tổng khởi 

nghĩa, Tuyên ngôn độc lập 

     Phân loại: 3K5H3,9(V) / QU-528T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001339 

                           Kho Mượn: PM.001848 

     Từ khoá: Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi, Giải phóng dân tộc, 1890-1969, Lãnh tụ 

Cách mạng, Chính trị gia 

03. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hoà miền Nam Việt Nam / Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công.... - H.: 

Chính trị Quốc gia. - 30cm 

           Q.1. - 2018. - 519tr. 

     Tóm tắt: Gồm tuyên bố, điện, thư. lời kêu gọi, chúc mừng, bài nói chuyện của 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số bài viết của nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Mặt trận về Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 

Nam Việt Nam 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011208 

     Từ khoá: Lịch sử, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Kháng 

chiến chống Mỹ 

04. Mọi bước leo thang chiến tranh của Ních-Xơn nhất định sẽ bị đánh bại. - 

H. : Sự thật, 1972. - 56tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu bản tuyên bố của chính phủ ta, bản tuyên bố của chính phủ 

cách mạng lâm thời cộng hoà Miền Nam Việt Nam và bản tuyên bố của cố vấn Lê 

Đức Thọ tại cuộc họp báo ở Paris 
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     Phân loại: 9(V)24 / M428B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001575 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ 

05.  Một số văn kiện chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 

chiến dịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Duy Tường, Đỗ Tất Thắng, Bùi Thu Hương 

sưu tầm tư liệu. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 290tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Chủ trương kế hoạch chỉ đạo lực lượng vũ trang trên chiến trường 

cùng tầng lớp nhân dân đẩy mạnh lực lượng tiến công địch tạo thế và lực áp đảo kẻ 

thù 

     Phân loại: 959.7044 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033101 

                           Kho Mượn: MV.041095-41096 

                           Kho lưu động: LD.016038, LD.018677 

     Từ khoá: Chỉ thị, Tổng tiến công mùa xuân 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh 

06. Nguyễn Xuân Tú. Đảng chỉ đạo giành thắng lợi từng bước trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước / Nguyễn Xuân Tú. - H. : Lao động, 2003. - 271tr. ; 

19cm 

     Tóm tắt: Đảng chỉ đạo giành thắng lợi trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ. 

Một số kinh nghiệm đúc kết sau thắng lợi 

     Phân loại: 3KV1.23 / Đ106C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.016106 

                           Kho Mượn: MV.009704 

                           Kho lưu động: CM.001420 

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam, Kháng chiến chống Mỹ 

07. Nguyễn Xuân Tú. Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1973-1975) / Nguyễn Xuân Tú. - H. : Quân đội nhân dân, 

2010. - 197tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đề cao vai trò của Đảng chỉ đạo kết thúc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1973-1975). Những thành công trong nghệ thuật chỉ đạo kết thúc cuộc kháng 

chiến của Đảng 

     Phân loại: 959.7043 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025304 

                           Kho Mượn: MV.040962-40963 

     Từ khoá: Đảng Cộng sản, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT 

NAM. 

08. Báo cáo tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường 

quân khu 6 (Cực Nam Trung Bộ - Nam Tây Nguyên). - Thuận Hải: Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Thuận Hải. - 19cm 

           T.3. - 1986. - 446tr. 

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần : 
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Phần I : Vị trí, đặc điểm của chiến trường quân khu 6 

Phần II : Diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường quân 

khu 6 

Phần III : Những bài học kinh nghiệm chủ yếu 

     Phân loại: DC920 / B108C 

     Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DC.001019 

     Từ khoá: Địa chí, Quân khu 6, Kháng chiến,Mỹ 

09. Bùi Văn Toản. Côn Đảo 6.694 ngày đêm và đấu tranh của tù binh chính trị 

11.1.1957 - 30.4.1975 / Bùi Văn Toản biên soạn. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2002. - 736tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Sách tái hiện được phần nào những nét hào hùng và vô cùng quyết liệt 

về địa danh gây xúc động lòng người hôm qua, hôm nay và mai sau 

     Phân loại: 959.704 / C454Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.014897 

                          Kho Mượn: MV.010165 

                          Kho lưu động: LD.010475 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Nhà tù Côn Đảo, Tù chính trị, Đấu tranh chính trị 

10. Cao Văn Lượng. Công nhân Miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước 1954-1975 / Cao Văn Lượng. - H. : Khoa học xã hội, 1977. - 

194tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cuộc đấu tranh của công nhân ta ở Miền Nam trong kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước là một cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng anh dũng và 

quang vinh. 

     Phân loại: 9(V)24 / C455N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.003208 

                          Kho Mượn: MV.010166 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Công nhân, Miền Nam 

11. Cao Văn Lượng. Lịch sử cách mạng Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1945-

1960 / Cao Văn Lượng. - H. : Khoa học xã hội, 1991. - 182tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu và biên soạn lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước nói chung và lịch sử cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954-1960 

     Phân loại: 9(V)24 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.006636 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ 

12. Cao Văn Lượng. Tìm hiểu phong trào Đồng Khởi ở Miền Nam Việt Nam / 

Cao Văn Lượng, Phạm Quang Toàn, Quỳnh Cư. - H. : Khoa học xã hội, 1981. - 

390tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những cuộc khởi nghĩa từng phần ở nông thôn Miền Nam trong điều 

kiện chống chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. 

     Phân loại: 9(V)24 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.003878 
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                           Kho Mượn: MV.010123 

     Từ khoá: Lịch sử, Thời kỳ hiện đại, Đồng Khởi Bến Tre, Miền Nam, Việt Nam 

13. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. - H. : 

Quân đội Nhân dân, 2005. - 486tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh; Diễn biến chiến dịch Hồ 

Chí Minh; Các Đơn vị anh hùng và Anh hùng được tuyên dương trong chiến dịch 

Hồ Chí Minh 

     Phân loại: 9(V)24 / CH305D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002445 

                           Kho Mượn: MV.010164 

     Từ khoá: Chiến dịch Hồ Chí Minh, Miền Nam, Giải phóng, Thống nhất, Việt 

Nam 

14. Chiến dịch Hồ Chí Minh qua hồi ức các Tư lệnh và Chính ủy / Võ Nguyên 

Giáp, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Hòa.... - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 380tr. ; 

21cm 

     Phân loại: 959.7043 / CH305D 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.013785 

                           Kho lưu động: LD.010481 

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồi ức, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Việt Nam 

15. Chiến thắng Đường 5 Phú Yên Xuân 1975 : Sách cấp phát / B.s.: Nguyễn 

Văn Dũng, Trần Văn Mười, Hồ Văn Tùng.... - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 

228tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên ; Sở khoa học và công nghệ 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp tôi nhớ lại những năm tháng gian khổ, hào hùng nhưng 

đầy tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân cả nước, thương yêu đùm bọc, sống chết 

có nhau của Đảng bộ, quân dân Khu 5 nói chung, của Đảng bộ, quân dân Phú Yên 

nói riêng. 

     Phân loại: 959.7043 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021577 

     Từ khoá:  Xuân 1975; Việt Nam, Chiến thắng, Phú Yên, Chiến tranh 

16. Chu Cẩm Phong. Nhật ký chiến tranh / Chu Cẩm Phong. - H. : Văn học, 2010. 

- 289tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Viết về những ngày tháng sống và chiến đấu đầy gian khổ, khốc liệt 

của chiến sĩ Chu Đình Phong cùng đồng đội trên chiến trường miền Nam 

     Phân loại: 959.7043 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025502 

                           Kho Mượn: MV.040964-40965 

                           Kho lưu động: LD.008623 

     Từ khoá: Việt Nam, Kháng chiến chống Mỹ, Văn học hiện đại, Nhật kí 

17. Cuộc tổng tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1968 : 

Qua tư liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn / B.s.: Nguyễn Xuân Hoài (ch.b.), 
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Phạm Thị Huệ, Bùi Thượng Hải.... - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2015. - 398tr. : Bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II 

     Tóm tắt: Tổng quan tổ chức chiến trường miền Nam. Tiến trình cuộc tổng tiến 

công năm 1968 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Thắng lợi của cuộc tổng 

tiến công năm 1968 với cuộc đàm phám sơ bộ tại Pari 

     Phân loại: 959.7043 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008211 

                           Kho Mượn: MV.044382 - 44383 

                           Kho lưu động: LD.001549-001550 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1968, Việt 

Nam 

18. Doãn Tuế. Pháo binh xuân 1975 / Doãn Tuế. - H. : Quân đội nhân dân, 1985. - 

239tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những hoạt động chủ yếu của bộ đội pháo binh qua 3 chiến dịch lớn. 

Nghệ thuật sử dụng pháo về cách đánh, cách bắn ở từng chiến dịch trong cuộc tổng 

tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 

     Phân loại: 355.723 / PH108B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004984 

     Từ khoá: Quân sự, Pháo binh 

19. Đặng Việt Thủy. Địa đạo Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ / Đặng Việt Thủy. - H. : Hồng Đức, 2018. - 216tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về địa đạo và các địa danh địa đạo Việt Nam trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ: Địa đạo Nam Hồng, địa đạo Văn 

La, địa đạo Củ Chi... 

     Phân loại: 959.704 / Đ301Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040249 

                           Kho Mượn: MV.059987-59988 

                           Kho lưu động: LD.025016, LD.025023-25024, LD.025205-25206 

     Từ khoá: Lịch sử, Địa đạo, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống 

Mỹ,Việt Nam 

20. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại con đường của khát vọng độc lập tự do 

và thống nhất đất nước / Võ Nguyên Giáp,Văn Tiến Dũng, Chu Huy Mân.... - H. : 

Văn hóa Thông tin, 2014. - 439tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về con đường Trường Sơn xưa trong kháng chiến 

chống Mỹ và con đường Hồ Chí Minh nay (con đường xuyên Việt thứ hai sau quốc 

lộ 1). Những đóng góp của đoàn viên thanh niên, của những người lao động trên 

con đường này 

     Phân loại: 959.7043 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007504 

     Từ khoá: Hồi Kí, Đường Hồ Chí Minh, Đường Trường Sơn 
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21. Đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh = The Ho Chi Minh trail in 

wartime La piste Ho Chi Minh pendant la guerre. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2007. - 369tr. : Hình ảnh và bản đồ ; 24cm 

     Tóm tắt: Biên niên một số sự kiện chủ yếu của Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn - 

Đường Hồ Chí Minh. 

     Phân loại: 959.7043022 / Đ561H 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000711 

     Từ khoá: Đường Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam, Tiếng Việt, 

Tiếng Anh, Tiếng Pháp 

22. Hà Minh Hồng. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 ở Khu trọng điểm 

(Sài Gòn - Gia Định) / Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 279tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm những khảo cứu chuyên sâu về chiến trường Khu trọng điểm Sài 

Gòn - Gia Định, một hình thế chiến trường độc đáo và duy nhất trong thời kỳ 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi thực hiện tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu 

Thân 1968. 

     Phân loại: 959.7043 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040520 

                          Kho Mượn: MV.060280-60281 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Tổng tiến công mùa xuân 1968, Lịch sử, Việt 

Nam 

23. Hỏi đáp về các chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 223tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử) 

     Thư mục tham khảo: tr. 220 - 221 

     Tóm tắt: Phân tích đặc điểm tình hình, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của 21 chiến 

dịch: chiến dịch An Lão, chiến dịch Bình Giã, chiến dịch Đồng Xoài...được trình 

bày dưới dạng hỏi đáp 

     Phân loại: 959.7043 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025065 

                           Kho Mượn: MV.040545-40546 

     Từ khoá: Chiến dịch, Sách hỏi đáp, Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Việt Nam 

24. Hỏi đáp về các chiến khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

(1954-1975) / Tổ chức bản thảo: Phạm Huy Dương.... - H. : Quân đội nhân dân, 

2009. - 226tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử) 

     Thư mục: tr. 224-225 

     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, 

hoạt động và những chiến công của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến 

khu Rừng Sác, chiến khu An Phú Đông, chiến khu U Minh, chiến khu Đ 

     Phân loại: 959.7043 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.040543-40544 
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     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử hiện đại, Việt Nam, Chiến khu, Sách 

hỏi đáp 

25. Hoàng Minh Thảo. Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng / Hoàng Minh Thảo. - 

H. : Quân đội nhân dân, 1977. - 204tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Vị trí chiến lược địa bàn quan trọng của địa bàn Tây Nguyên; những 

sự kiện diễn biến chủ yếu của chiền dịch Tây Nguyên kể từ khi chuẩn bị cho đến 

khi kết thúc. Ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên nằm trong thắng lợi 

chung của toàn bộ cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. 

     Phân loại: 9(V)244 / CH305D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002906 

                           Kho Mượn: MV.010211 

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Tây Nguyên 

26. Hồ Hữu Nhựt. Phong trào đấu tranh chống Mỹ của giáo chức học sinh, sinh 

viên Sài Gòn / Hồ Hữu Nhựt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1984. - 

224tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Truyền thống đấu tranh của giáo chức, học sinh và sinh viên Sài Gòn 

trong những năm chống Mỹ 

     Phân loại: 9(V)24 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.005309 

                          Kho Mượn: MV.010201 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Truyền thống đấu tranh, Học sinh, 

Sinh viên, Giáo viên 

27. Hồ Khang. Tết Mậu Thân 1968 bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước / Hồ Khang. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 375tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Chủ trương chiến lược của cuộc tổng tiến công, nổi dậy và hiệu quả 

của cuộc tiến công Mậu Thân 1968 

     Phân loại: 959.7043 / T258M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033109 

                          Kho Mượn: MV.041215-41216 

                          Kho lưu động: LD.016044, LD.018664 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến dịch Mậu Thân 

28. Hồ Sơn Đài. Lịch sử Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến trường 

B2 (1961-1976) / B.s.: Hồ Sơn Đài, Hồ Sơn Diệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 

374tr. : bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Quân khu 7. - Phụ lục: tr. 351-365. - Thư mục: tr. 366-

369 

     Tóm tắt: Trình bày có hệ thống và toàn diện quá trình hình thành, xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên chiến 

trường B2 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961 - 1976) 

     Phân loại: 959.7043 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009651 
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     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Quân giải phóng, Việt Nam 

29. Hồng Khanh. Nhớ lại chuyến đi cấp tốc Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 

năm 1975 / Hồng Khanh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 104tr. : ảnh ; 19cm 

     Tóm tắt: Ghi lại diễn biến khẩn trương, tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng 

của các chiến sĩ, nhân dân cho cuộc chiến tranh vệ quốc; sự rút chạy của quân đội 

Sài Gòn; không khí náo nức, hình ảnh Sài Gòn những ngày mới giải phóng... 

     Phân loại: 959.7043 / NH460L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034230 

                          Kho Mượn: MV.044529-44530 

                          Kho lưu động: LD.001667-1668 

     Từ khoá: Chiến dịch Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Bài viết, 

Việt Nam 

30. Lê Hồng Lĩnh. Cuộc Đồng Khởi kỳ diệu ở miền Nam Việt Nam : 1959-1960 / 

Lê Hồng Lĩnh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2006. - 389tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cao trào Đồng Khởi là một mốc son lịch sử trọng đại của pho sử 

hoành tráng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

     Phân loại: 9(V)241 / C514Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.019413 

                           Kho Mượn: MV.010179 

     Từ khoá: Miền Nam; Lịch sử, Đồng khởi, Việt Nam 

31. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam trong sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 455tr. ; 24cm 

     Phụ lục tr. 441-450 

     Tóm tắt: Chọn lọc các bài nghiên cứu, các văn kiện tiêu biểu về vị trí, vai trò và 

những đóng góp quan trọng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005634 

     Từ khoá: Dân tộc, Giải phóng, Miền Nam, Sự nghiệp, Cách mạng, Việt Nam. 

32. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hoà miền Nam Việt Nam / Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công.... - H.: 

Chính trị Quốc gia. - 30cm 

           Q.2. - 2018. - 559tr. 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết khắc hoạ lại bức tranh lịch sử, sự ra đời và hoạt động 

của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trong sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011209 

     Từ khoá: Lịch sử, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Kháng 

chiến chống Mỹ 
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33. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 

hoà miền Nam Việt Nam / Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Võ Chí Công.... - H.: 

Chính trị Quốc gia. - 30cm 

           Q.3. - 2018. - 783tr. 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết về hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ 

cách mạng lâm thời trên chiến trường khu 5 và Tây Nguyên, lĩnh vực đối ngoại và 

niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ cách mạng lâm thời và 

một số văn kiện, hình ảnh tư liệu lịch sử 

     Phân loại: 959.7043322 / M118T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011210 

     Từ khoá: Lịch sử, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Kháng 

chiến chống Mỹ 

34.  Một số trận đánh trước cửa ngõ Sài Gòn. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 

226tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Ôn lại những chiến công oanh liệt, tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng 

cảm, đức hy sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc của 

quân và dân ta 

     Phân loại: 9(V)244,9(VT2) / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.018319 

                           Kho Mượn: MV.010219 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh, Trận 

đánh 

35. Nguyễn Hữu Thái. Chuyện ít biết về ngày giải phóng Sài Gòn : Ghi chép của 

một người chứng / Nguyễn Hữu Thái. - H. : Lao động, 2013. - 190tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi chép lại các sự kiện với nhiều tư liệu phong phú về trận chiến cuối 

cùng về diễn biến trước, trong và sau ngày giải phóng 30/4/1975 

     Phân loại: 959.704332 / CH527-I 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030582 

                           Kho Mượn: MV.040075, MV.047531                            

                           Kho lưu động: LD.008655-8656 

     Từ khoá: Lịch sử, Tp. Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Mỹ 

36. Nguyễn Văn Bổng. Sài Gòn trước và sau ngày giải phóng : Tập truyện và ký / 

Nguyễn Văn Bổng. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 248tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách kể về cuộc sống của người Sài Gòn trước và sau ngày giải 

phóng 

     Phân loại: 959.7043 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033680 

                           Kho Mượn: MV.043080-43081 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Truyện, Kí sự, Việt Nam 
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37. Những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong đại thắng mùa 

Xuân 1975 / Tổ chức bản thảo: Đinh Văn Thiên.... - H. : Quân đội nhân dân, 2010. 

- 216tr. ; 21cm 

     Thư mục tham khảo: tr. 210 - 212 

     Tóm tắt: Cuốn sách nhằm ôn lại những chiến công oanh liệt, tinh thần chiến đấu 

mưu trí dũng cảm, đức hi sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất 

đất nước của quân và dân ta 

     Phân loại: 959.7043 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025307 

                           Kho Mượn: MV.040969-40970 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 

1975, Việt Nam, Chiến dịch 

38.  Sài Gòn từ Hiệp định Pari đến mùa Xuân 1975 : Hỏi và đáp / S.t., b.s.: 

Nguyễn Thanh Tịnh, Phạm Hồng Yến, Nguyễn Ngọc Vân.... - H. : Quân đội nhân 

dân, 2010. - 235tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Bàn về những vấn đề liên quan đến việc Mỹ ký Hiệp định Pari với Việt 

Nam ta. Quá trình chống lại quân đội Mỹ trong chiến dịch Tây Nguyên, Xuân Lộc 

và chiến dịch Hồ Chí Minh của quân và dân ta 

     Phân loại: 959.7043 / S103G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026495 

                           Kho Mượn: MV.041142-41143 

     Từ khoá: Hiệp định Pari, 1973-1975, Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt 

Nam 

39. Tóm tắt các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) 

/ B.s: Phạm Vĩnh Phúc, Nguyển kim Lân, Khuất Biên Hòa.... - H. : Quân đội nhân 

dân, 2001. - 641tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Các chiến dịch: An Lão, Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia, Plây Me, Bầu 

Bàng, Dầu Tiếng... 

     Phân loại: 9(V)24 / T429T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.014202 

                           Kho Mượn: MV.010169 

     Từ khoá: Lịch sử cận đại, kháng chiến chống Mĩ, Việt Nam 

40. Trịnh Ngọc Nghi. Cuộc tiến quân từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn xuân 1975 / 

Trịnh Ngọc Nghi. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 260tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi lại một phần những chiến dịch, những trận chiến đấu trong cuộc 

tiến công thần kỳ 55 ngày đêm từ Buôn Ma Thuột tới Sài Gòn xuân 1975 

     Phân loại: 9(V)244 / C514T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.018318 

                           Kho Mượn: MV.010213 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến dịch Hồ Chí Minh 
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41. Truy kích trong chiến dịch Tây Nguyên xuân 1975 / Vũ Tang Bồng, Lê 

Xuân Đồng, Nguyễn Văn Viễn.... - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 182tr. ; 21cm 

     Thư mục tham khảo: Tr. 170-180 

     Tóm tắt: Chiến dịch Tây Nguyên và cuộc rút lui chiến lược về đồng bằng duyên 

hải miền Trung của Quân khu 2 tháng 3 năm 1975. Cuộc truy kích thần tốc của Sư 

đoàn 320 A trên đường số 7 và chiến thắng đường 5 - đánh bại hoàn toàn chiến 

lược về đồng bằng duyên hải miền Trung của địch... 

     Phân loại: 959.7044 / TR523K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025300 

                           Kho Mượn: MV.041155-41156 

   Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Tây Nguyên, 1975, Việt Nam 

42. Vũ Như Khôi. Từ phong trào Đồng Khởi đến đại thắng mùa Xuân 1975 / Vũ 

Như Khôi, Nguyễn Văn Trường, Lê Thị Hồng. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 

228tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại phong trào Đồng Khởi là bước ngoặc căn bản cuộc 

đấu tranh cách mạng ở miền Nam, và đại thắng mùa Xuân 1975. 

     Phân loại: 959.7043 / T550P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033682 

                           Kho Mượn: MV.043084-43085 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

43. Bí mật các chiến dịch không kích của Mỹ vào Bắc Việt Nam / Cảnh Dương, 

Đông A b.s.. - H. : Công an nhân dân, 2007. - 519tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phản ánh tâm lý sợ hãi chán nản của phi công Mỹ 

khi bay trên bầu trời Bắc Việt đồng thời cũng nêu lên một số suy nghĩ của họ về 

cuộc chiến mà họ tham gia. 

     Phân loại: 959.704331 / B300M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021415, VN.023854 

                          Kho Mượn: MV.039999-40000                        

     Từ khoá: Chiến dịch, Mỹ, Miền Bắc, Việt Nam 

44. Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa và đường lối hoà bình thống nhất 

đất nước. - H. : Sự thật, 1962. - 184tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Sưu tập những văn kiện chính của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ 

Cộng hoà gồm các tuyên bố, công hàm gửi cho hai chủ tịch Hội nghị Giơnevơ về 

Đông Dương, cho Liên Hiệp Quốc và cho chính quyền miền Nam 

     Phân loại: 9(V)24 / CH312P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001558 

     Từ khoá: Lịch sử, Đường lối cách mạng, Kháng chiến chống Mĩ, Thống nhất 

đất nước 

45. Nguyễn Xuân Tú. Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước 1954-1975 / Nguyễn Xuân Tú. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 222tr. ; 

21cm 
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     Tóm tắt: Miền Bắc giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước với vai trò hậu 

phương lớn quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước 

     Phân loại: 959.704331 / H125P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022805 

                          Kho Mượn: MV.040624-40625                           

     Từ khoá: Chiến tranh nhân dân, Việt Nam, kháng chiến chống Mỹ, Hậu 

phương, Miền Bắc 

III.  ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 BẢN ANH HÙNG CA CỦA DÂN TỘC 

46. Biên niên sự kiện chiến tranh Việt Nam 1945-1975 / Nguyễn Đăng Vinh, Lê 

Ngọc Tú b.s.. - H. : Lao động, 2012. - 530tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lớn tiêu biểu về chính trị, quân sự nhằm phác 

họa bức tranh toàn cảnh của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc 

Mỹ 

     Phân loại: 959.7041 / B305N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004824 

     Từ khoá: Biên niên sự kiện, Kháng chiến chống Mỹ, Kháng chiến chống Pháp, 

Việt Nam 

47. 40 năm đại thắng mùa xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng / Võ Nguyên 

Giáp, Văn Tiến Dũng, Đặng Vũ Hiệp, Trần Vinh Quang, Lê Đức Anh, Trần Văn 

Trà.... - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 416tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Sách gồm 5 phần: Chủ trương diễn biến; Đại thắng mùa xuân 1975 - 

bản hùng ca toàn thắng; Ý nghĩa và những bài học của đại thắng mùa xuân 1975 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; Thế giới ca ngợi đại thắng 

mùa Xuân 1975; Mỹ, Ngụy thừa nhận thất bại 

     Phân loại: 959.704332 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008738 

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 

48. 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng / Vũ Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Văn hóa 

Thông tin, 2015. - 200tr. ; 21cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Thư mục: tr. 195-196 

     Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa xuân 1975... 

     Phân loại: 959.7043 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033997 

                           Kho Mượn: MV.043975-43976. 

49. Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1954 - 1975 thắng lợi và bài học / Lê 

Bằng, Phạm Quang Cận, Hoàng Dũng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 607tr. : 

ảnh ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị. - Phụ lục: 

tr. 463-604 

     Tóm tắt: Khái quát những sự kiện lịch sử và bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến 

tranh cách mạng của Đảng. Phân tích ý nghĩa lịch sử và thắng lợi vĩ đại của cuộc 
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chiến tranh 30 năm với sự nghiệp dựng nước, giữ nước lâu dài của dân tộc Việt 

Nam 

     Phân loại: 959.704 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008573 

     Từ khoá: Chiến tranh cách mạng, Lịch sử, Việt Nam 

50. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam : Sự lựa chọn lịch sử / 

B.s.: Nguyễn Thị Việt Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 298tr. : ảnh ; 21cm. - 

(40 năm đại thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Thư mục: tr. 291-298 

     Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử và những chuyển hướng chiến lược của 

Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc 

Việt Nam. Trình bày về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta qua 

các giai đoạn: 1964-1968, 1969-1973 và 1973-1975 

     Phân loại: 959.7043 / C514K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033993 

                           Kho Mượn: MV.043991-43992 

     Từ khoá: Nguyễn Thị Việt Nga; Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

51. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 : Những sự kiện quân sự. 

- H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 308tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những sự kiện quân sự lớn và một số sự kiện quan trọng phục vụ 3 

ngày kỷ niệm lớn trong năm 1980 

     Phân loại: 355(V)(09) / C514K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.003767 

                          Kho Mượn: MV.003217 

     Từ khoá: Quân sự, Sự kiện lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ 

52. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước những mốc son lịch sử / Trình Mưu, 

Vũ Quang Hiển, Lê Văn Yên.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 575tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số công trình, bài viết của các tướng lĩnh, sĩ quan, các 

nhà khoa học về những sự kiện tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước... 

     Phân loại: 959.7 / C514K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027950 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử hiện đại 

53. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại. - H.: Sự thật. - cm 

           T.5 : 1973-1975. - 1978. - 319tr. 

     Tóm tắt: Quá trình đấu tranh giành thắng lợi của nhân dân ta trong hơn hai năm 

và bảo vệ thi hành hiệp định Pa-ri đến khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải 

phóng 

     Phân loại: 9(V)244 / C514K 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.010212 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mĩ, Việt Nam 
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54. Diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược (1945-1975) / Tuyển chọn, b.s.: Lưu Ngọc Long, Lê Trung Kiên, Vũ Thị 

Quỳnh Liên.... - H. : Chính trị hành chính, 2011. - 442tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Trình bày diễn biến lịch sử 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong đó nêu rõ đường lối lãnh đạo của 

Đảng, các phong trào và những chiến dịch tiêu biểu, đưa ra các số liệu lịch sử về sự 

khốc liệt của cuộc chiến tranh mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gây ra trên đất 

nước Việt Nam 

     Phân loại: 959.704 / D305B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006550 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Kháng chiến chống Pháp, Lịch sử hiện đại, 

Việt Nam 

55. Đại thắng mùa xuân 1975 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam 

/ Đặng Việt Thủy, Nguyễn Minh Thủy biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 

262tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Bàn về cuộc chiến kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước mà tiêu biểu là đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ca ngợi 

bản lĩnh và trí tuệ của quân và dân ta trong những năm đấu tranh của dân tộc 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026493 

                           Kho Mượn: MV.040280-40281 

     Từ khoá: Chiến dịch Hồ Chí Minh, Lịch sử, Việt Nam 

56. Đại thắng mùa xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt Nam / B.s.: 

Nguyễn Duy Tường (ch.b), Bùi Thu Hương, Phạm Thuý Nga. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2005. - 572tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Một số văn kiện chỉ đạo, quá trình chuẩn bị và diễn biến của tổng tiến 

công nổi dậy Mùa xuân 1975; Đánh giá cuả Đảng Cộng sản Việt Nam và một số 

bài viết của các đồng chí lãnh đạo; Sự ca ngợi của thế giới về Đại thắng 1975 và Mĩ 

ngụy tự thú nhận thất bại 

     Phân loại: 959.7044 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002472 

                           Kho Tra Cứu: TC.000268 

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Kháng chiến chống Mỹ 

57. Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

của dân tộc Việt Nam / B.s.: Phạm Huy Chương, Phạm Bá Toàn (ch.b.), Hoàng 

Đức Nhuận, Lê Bá Hùng, Dương Đình Quảng, Vũ Thế Hiển, Bùi Thanh Sơn.... - H. 

: Quân đội nhân dân, 2005. - 734tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Nghệ thuật quân sự - yếu tố quan trọng tạo thế và lực cho Đại thắng 

Mùa xuân 1975; Hậu phương miền Bắc dốc lòng vì sự nghiệp giải phóng; Chặng 

đường tiến đến Đại thắng mùa xuân 1975 - những trận đánh đi vào lịch sử; Đại 
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thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc 

Việt Nam 

     Phân loại: 959.704332 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008739 

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Chiến tranh Việt Nam 1961-1975 

58. Đại thắng mùa xuân 1975 nguyên nhân và bài học. - In lần thứ 2. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2003. - 451tr. ; 21cm 

     Phân loại: 9(V)244 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017143 

                           Kho Mượn: MV.010216 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mĩ 

59. Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam / 

Trần Đức Nhân, Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Bá Dương.... - H. : Quân đội nhân 

dân, 2015. - 384tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự 

     Tóm tắt: Lý luận và thực tiễn về sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam làm 

nên Đại thắng mùa xuân 1975. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ và những giá trị lịch sử cũng như ý nghĩa thời đại của 

Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

hiện nay 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035792 

                            Kho Mượn: MV.047462-47463 

                            Kho lưu động: LD.004791-004792 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 

1975, Việt Nam 

60. Đại thắng mùa xuân 1975 : Sự kiện - Hỏi và đáp / B.s.: Hoàng Phong Hà 

(ch.b.), Nguyễn Đức Tài, Bùi Thị Hồng Thúy.... - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 

2011. - 200tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp các thông tin, dữ liệu về cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975 

dưới dạng các câu hỏi đáp 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027399 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Tổng tiến công mùa xuân 1975, Sách hỏi đáp, Sách 

thường thức 

61. Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam / 

S.t., b.s.: Giàng Seo Phử (ch.b.), Vũ Hữu Hoạt, Lê Sơn Hải.... - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2015. - 626tr. : ảnh ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Uỷ Ban Dân tộc 
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     Tóm tắt: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975. Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam và giới thiệu những tấm 

gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008574 

                           Kho Mượn: MV.046088 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện lịch sử, Tổng tiến công mùa Xuân 

1975,Việt Nam 

62.  Đại thắng mùa Xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát 

vọng hòa bình / Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang.... - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2015. - 822tr. : ảnh ; 30cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Tuyên giáo Trung ương. Thành uỷ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài tham luận luận giải, khẳng định và làm sâu sắc 

thêm Đại thắng mùa xuân năm 1975; thắng lợi của ý chí và quyết tâm giải phóng 

miền Nam, thống nhất Tổ quốc; những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008571 

     Từ khoá: Chiến thắng 30 tháng 4, Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Việt Nam 

63. Đại thắng mùa Xuân 1975 toàn cảnh và sự kiện / Tổ chức bản thảo: Nguyễn 

Duy Tường.... - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 375tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một cách có hệ thống những sự kiện thuộc về quá trình phát 

triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó khẳng định và làm sáng tỏ 

sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh... 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103TH 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025301 

                          Kho Mượn: MV.040282, MV.050882 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

64. Đại thắng mùa Xuân 1975 và những đổi thay kỳ diệu của đất nước / B.s.: 

Bùi Hoàng Chung, Nguyễn Trọng Thơ. - H. : Thông tấn, 2014. - 236tr. : ảnh ; 

29cm 

     Tóm tắt: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, Xây dựng lại đất nước 

đàng hoàng hơn, to đẹp hơn 

     Phân loại: 959.7044 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007897 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Tổng tiến công mùa xuân 1975, 

Thời kỳ đổi mới, Việt Nam 
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65. Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở miền Nam (1945-

1975) : Hỏi và đáp / B.s.: Cao Đắc Trung (ch.b.), Trần Ngọc Đoàn, Nguyễn Thúy 

Cúc. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 394tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ vĩ đại của dân tộc góp phần giáo 

dục truyền thống dân tộc, bản lĩnh con người Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc 

trước sự giao thoa với các nền văn hoá thế giới 

     Phân loại: 959.704 / G434P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025319 

                           Kho Mượn: MV.040491-40492 

                           Kho lưu động: LD.008450, LD.008681 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Kháng chiến chống Pháp, Chiến tranh, Giải 

phóng dân tộc, Sách hỏi đáp 

66. Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945-1975) / Hoàng Phương 

ch.b., Trịnh Vương Hồng, Vũ Tang Bồng.... - H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 

350tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Với 2 cuộc kháng chiến dân tộc Việt Nam được cả thế giới ca ngợi về 

sức chiến đấu ngoan cường, lòng dũng cảm và tài thao lược 

     Phân loại: 959.704 / H125P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.009913 

                           Kho Mượn: MV.010129, MV.010157 

                           Kho lưu động: LD.018648 

     Từ khoá: Lịch sử cận đại, Việt Nam, Chiến tranh nhân dân 

67. Hoàng Đan. Những điều đọng lại qua hai cuộc chiến tranh / Hoàng Đan. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2005. - 347tr. ; 21cm 

     Phân loại: 959.704092 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: CM.000711 

                           Kho lưu động: LD.016171, LD.021086 

     Từ khoá: Văn học hiện đại, Hồi ức, Việt Nam 

68. Hoàng Minh Thảo. Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh giải phóng 

và bảo vệ Tổ quốc / Hoàng Minh Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 408tr. ; 

21cm 

     Tóm tắt: Nghệ thuật quân sự là một nhân tố quan trọng trong chiến tranh. Nghệ 

thuật quân sự Việt Nam đạt tới đỉnh cao vừa hàm chứa tính hiện đại của cuộc chiến 

tranh ở thế kỉ 20, vừa mang nét đặc trưng nghệ thuật quân sự truyền thống của dân 

tộc. 

     Phân loại: 355.4209597 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017292 

                           Kho Mượn: MV.003195                            

                           Kho lưu động: LD.010576 

     Từ khoá: Quân sự, Nghệ thuật, Chiến tranh giải phóng, Chiến thuật quân sự, 

Chiến lược quân sự 
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69. Khổng Doãn Hợi. Đế quốc Mỹ "Sau Việt Nam" / Khổng Doãn Hợi. - H. : 

Quân đội nhân dân, 1985. - 143tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Khẳng định thất bại lịch sử của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, nêu lên các 

âm mưu hiện nay của chúng và chỉ ra đế quốc Mỹ không thể quay ngược lại bánh 

xe lịch sử 

     Phân loại: 355(N711) / Đ250Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.004981 

                           Kho Mượn: MV.003306 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Đế quốc, Mỹ 

70. Lê Quang Cảnh. Nghệ thuật lập thế trận chiến dịch phản công trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ / Lê Quang Cảnh. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2010. - 202tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Luận giải những nội dung chủ yếu, khái quát thành lý luận về nghệ 

thuật lập chiến dịch phản công trong hai cuộc kháng chiến đã qua và đề xuất 

phương hướng vận dụng, phát triển nghệ thuật lập thế trận chiến dịch phản công 

trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

     Phân loại: 355 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025945 

                           Kho Mượn: MV.021409-21410 

                           Kho lưu động: LD.007205-7206 

     Từ khoá: Nghệ thuật chiến tranh, Chiến dịch, Phản công, Đánh trận, Đế quốc, 

Thực dân, Pháp, Mỹ 

71. Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống 

Pháp, chống Mỹ 1945-1975. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 

743tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), kháng chiến chống Mỹ 

(1954-1975) 

     Phân loại: 9(V)21 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.009409 

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Khánh chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ 

72. Lưu Văn Lợi. Đi qua những cuộc chiến tranh / Lưu Văn Lợi. - Tái bản. - H. : 

Công an nhân dân, 2015. - 256tr. ; 21cm. - (40 năm đại thắng mùa xuân 1975 - 

2015) 

     Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của tác giả Lưu Văn Lợi về những năm tháng 

đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

     Phân loại: 959.704 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033987 

                           Kho Mượn: MV.043977-43978 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Kháng chiến chống Pháp, Lịch sử, Việt Nam, 

Bài viết 
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73. Một số trận đánh then chốt trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975) / 

Kiều Bách Tuấn tuyển chọn, b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 319tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh diễn ra trận đánh, diễn biến, những tình huống 

nổi bật trong quá trình chiến đấu. Qua đó, bạn đọc không chỉ tự hào về truyền 

thống chiến đấu chống quân xâm lược của dân tộc ta, mà còn hiểu thêm những tên 

đất, tên đơn vị đã làm nên những chiến thắng oai hùng ấy. 

     Phân loại: 959.704 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021576 

                           Kho Mượn: MV.041060-41061 

                           Kho lưu động: LD.008447 

     Từ khoá: Chiến tranh giải phóng, Việt Nam 

74. Một số vấn đề về "Việt Nam hoá chiến tranh" / Bùi Đình Thanh, Hoàng Vĩ 

Nam, Quỳnh Cư.... - H. : Viện Sử học, 1973. - 645tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Chính sách "Việt Nam hóa chiến tranh" trong mối quan hệ với chiến 

lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, quá trình diễn biến của chính sách 

đó về mặt quân sự 

     Phân loại: 9(V)243 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.000516 

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam hóa chiến tranh, Kháng chiến chống Mỹ 

75. Nguyễn Khắc Huỳnh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam tác động 

của nhân tố quốc tế : Sách tham khảo / Nguyễn Khắc Huỳnh. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2010. - 259tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về bối cảnh quốc tế cùng những luận chứng, phân tích về 

mối quan hệ Mỹ - Xô - Trung và chiến tranh Việt Nam; Thế giới với Việt Nam 

trong những ngày khói lửa và nghệ thuật đánh, đàm phán, bài học kinh nghiệm 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta 

     Phân loại: 959.7043 / C514K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026431 

                           Kho Mượn: MV.040132-40133 

                           Kho Mượn: PM.056653-56654 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử hiện đại, Quan hệ ngoại giao, Thế 

giới, Thế giới, Sách tham khảo 

76. Nguyễn Thị Hạnh. Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh 

thống nhất đất nước (1954-1975) / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Chính trị quốc gia, 

2018. - 184tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá 

trình nghiên cứu và giảng dạy lịch sử các chuyên ngành: lịch sử phong trào giải 

phóng dân tộc, lịch sử quan hệ quốc tế và nhất là lịch sử chiến tranh cách mạng 

Việt Nam. 

     Phân loại: 959.7043344 / NH121D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040518 
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                           Kho Mượn: MV.060208, MV.060284 

                           Kho lưu động: LD.025394-25395 

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Pháp, Phong trào đấu tranh, Kháng chiến chống 

Mỹ 

77. Những điều ít biết về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước : Hỏi và đáp / 

Nguyễn Đắc Trung, Đậu Xuân Luận, Trần Ngọc Đoàn s.t., b.s.. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2010. - 258tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp những vấn đề về Mỹ - Ngụy trên chiến 

trường miền Nam, những chiến công của quân và dân ta trên chiến trường miền 

Nam và chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc chiến chống chiến tranh phá 

hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ 

     Phân loại: 959.7043 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025303 

                          Kho Mượn: MV.040972-40973 

     Từ khoá: Lịch sử, Hỏi và đáp, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

78. Phạm Hùng. Tội ác của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam / 

Phạm Hùng. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2011. - 440tr. ; 27cm 

     Có phụ lục 

     Tóm tắt: Giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về tiến trình đế quốc Mỹ xâm lược Việt 

Nam cũng như những nỗi đau, những mất mát về thể xác và tinh thần mà dân tộc ta 

phải gánh chịu, cả nỗi đau từ đời này sang đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác 

     Phân loại: 959.7043 / T452A 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006463 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam, Tội ác chiến tranh, Đế 

quốc Mỹ 

79. Phan Hàm. Xuân giải phóng : Ký sự / Phan Hàm. - H. : Quân đội nhân dân, 

2015. - 600tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện quan trọng, những chiến công, trận đánh và 

ý nghĩa to lớn trong cuộc tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975 

     Phân loại: 959.7043 / X502G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036291 

                           Kho Mượn: MV.051665-51666 

                           Kho lưu động: LD.005383-5384 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Tổng tiến công mùa Xuân 1975, 

Việt Nam, Kí sự 

80. Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / 

Lê Văn Dũng, Phan Ngọc, Võ Xuân Đàn... ; Phạm Bá Toàn s.t., b.s.. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2015. - 224tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách viết về sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước 

     Phân loại: 959.7043 / S552M 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033823 

                           Kho Mượn: MV.043354-43355 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mĩ, Việt Nam 

81. Thất bại quân sự của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. - 

H. : Quân đội nhân dân, 1972. - 86tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày nội dung của cuộc trao đổi ý kiến giữa các bình luận viên 

quân sự tạp chí quân đội nhân dân và phóng viên của đài tiếng nói Việt Nam về vấn 

đề này 

     Phân loại: 9(V)243 / TH124B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001579 

     Từ khoá: Lịch sử, Quân sự, Kháng chiến chống Mĩ 

82. Thế giới tố cáo và lên án tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. - In lần thứ 

2. - H. : Sự thật, 1976. - 277tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những nhà hoạt động trên thế giới tố cáo và lên án tội ác chiến tranh 

của Mỹ ở Việt Nam. Văn kiện của các hội nghị và tổ chức tố cáo và lên án tội ác 

chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. 

     Phân loại: 9(V)24 / TH250G 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.010202 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Tố cáo, Tội ác chiến tranh 

83. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học / 

B.s.: Trần Văn Quang (ch.b.), Lê Bằng, Hoàng Dũng.... - Xuất bản lần thứ 3. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2015. - 322tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị 

     Tóm tắt: Những bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua 

các giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm chính về 

sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng cùng các bài học kinh nghiệm 

     Phân loại: 959.7043 / T455K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008577 

                           Kho Mượn: MV.046087 

     Từ khoá: Bài học kinh nghiệm, Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Việt Nam 

84. Trần Văn Trà. Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm / Trần Văn Trà. - Tái bản có 

sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 416tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những hồi ký, chuyên luận của cố Thượng tướng Trần Văn 

Trà viết về những năm tháng chiến đấu vô cùng anh dũng của quân và dân ta, trực 

tiếp là quân dân Nam Bộ, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

     Phân loại: 959.7043 / K258T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036290 

                           Kho Mượn: MV.051663-51664 

                           Kho lưu động: LD.005381-5382 

     Từ khoá: Lịch sử, Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ 
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85. Trận quyết chiến lịch sử xuân 1975 / Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Lê 

Trọng Tấn.... - H. : Nxb. Hà Nội, 1990. - 432tr. ; 19cm. - (ĐTTS ghi: Bộ Quốc 

phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam) 

     Tóm tắt: Những vấn đề chung về chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật quân sự trong 

tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975; Thực hành tiến công và nổi dậy ở các địa 

phương, các địa bàn chiến lược... Y nghĩa lịch sử của đaị thắng mùa Xuân 1975. 

     Phân loại: 9(V)24 / TR121Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.006720 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến tranh giải phóng 

86. Tường Hữu. Những điều ít biết về chiến tranh Việt Nam 1945 - 1975 / Tường 

Hữu b.s.. - Tái bản. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 351tr. ; 21cm. - (40 năm Đại 

thắng mùa xuân 1975 - 2015) 

     Tóm tắt: Khắc họa bối cảnh lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975, cung cấp 

nhiều tư liệu thú vị về những chuyện hậu trường đằng sau những sự kiện chính trị 

quan trọng của lịch sử. Qua đó thấy được mối mâu thuẫn, bất hoà trong nội bộ giới 

cầm quyền Pháp, Mỹ và chính phủ bù nhìn tay sai, đồng thời khẳng định cuộc 

kháng chiến của dân tộc Việt Nam là chính nghĩa. 

     Phân loại: 959.704 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033988 

                          Kho Mượn: MV.043987-43988 

     Từ khoá: 1945, 1975, Lịch sử, Việt Nam 

87. Văn Tiến Dũng. Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam / Văn Tiến Dũng. - 

In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 1974. - 401tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Mấy vấn đề về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta; Phát huy 

sức mạnh của nghệ thuật quân sự trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và những 

bài học kinh nghiệm lớn của chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ. 

     Phân loại: 355.03 / M126V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001717 

                           Kho lưu động: CM.022754 

     Từ khoá: Quân sự, Nghệ thuật, Việt Nam 

88. Viện lịch sử Đảng. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 / Viện lịch sử Đảng. 

- H. : Sự thật, 1985. - 204tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Nêu lên những chủ trương sáng suốt của Bộ chính trị Trung ương 

Đảng trong việc nắm vững thời cơ, quyết tâm giải phóng hoàn toàn Miền Nam và 

cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 ở các tỉnh và thành phố. 

     Phân loại: 9(V)244 / T455T 

    Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002434 

                          Kho Mượn: MV.010228  

   Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Tổng tiến công, Chiến dịch Hồ Chí Minh, 

Xuân 1975 



Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) 

24 

89. Việt Nam 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc (1945-1975) : 

Biên niên sự kiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 694tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Phác thảo bức tranh toàn cảnh của hai cuộc kháng chiến của nhân dân 

ta chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai trong thời kì từ sau Hiệp định Giơnevơ đến 

cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất Tổ quốc 

     Phân loại: 959.704 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002455 

                           Kho lưu động: LD.008479, LD.008694 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Sự kiện 

90. Việt Nam từ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc tới đổi mới và phát triển : 

Hồ sơ 60 năm từ 1945 - 2005 / B.s.: Nguyễn Văn Bình, Lê Như Tiến, Lê Ngọc Tú. 

- H. : Lao động, 2005. - 546tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Lịch sử những cuộc chiến từ thời bắt đầu dựng nước đến cách mạng 

tháng tám 1945; Hồ sơ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Đổi mới và 

phát triển 

     Phân loại: 959.704 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002572 

                           Kho Tra Cứu: TC.000277 

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến tranh giải phóng, Xây dựng đất nước, Kháng chiến 

chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ 

91. Võ Nguyên Giáp. Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mỹ / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2, có bổ sung. - H. : 

Sự thật, 1975. - 265tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Tính chất, mục đích, thủ đoạn đánh phá cùng những thất bại thảm hại 

của chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ; đường lối chiến tranh nhân dân; Những kinh nghiệm lớn, những 

bài học quý báu. 

     Phân loại: 3K5 + 9(V)24 / N114V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002301 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến tranh nhân dân, Võ Nguyên 

Giáp, 1913-, Đại tướng 

92. Võ Nguyên Giáp. Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong 

thời kỳ mới / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 2. - H. : Sự thật, 1976. - 103tr. ; 19cm 

     Phân loại: 3K5 + 9(V)24 / S552M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.002466 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Võ Nguyên Giáp, Chiến tranh 

93. Võ Nguyên Giáp. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng : Hồi ức / Võ 

Nguyên Giáp ; Phạm Chí Nhân thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 368tr. ; 

21cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về các sự kiện 

lịch sử, quyết sách chiến lược, sự sáng suốt và nhạy cảm của tập thể Bộ Chính trị, 

Quân uỷ Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh và tinh thần quyết đoán của Bộ Tổng tư 

lệnh tối cao trong lịch sử kháng chiến Việt Nam giai đoạn 1972-1975, 

     Phân loại: 959.7043 / T455H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040258 

                           Kho Mượn: MV.059973-59974 

     Từ khoá: Lịch sử, Tổng tiến công mùa xuân 1975, Kháng chiến chống Mỹ, Việt 

Nam 

94. Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng / Phạm Hồng Cư, Nguyễn Hải Bằng, Lê 

Khoa..... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 480tr. ; 24cm. - (ĐTTS ghi: Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam) 

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết ca ngợi truyền thống anh dũng, quật cường, sáng 

tạo, tinh thần xả thân chiến đấu và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước của dân tộc, quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 

chiến dịch mùa xuân 1975 

     Phân loại: 959.7044 / X502M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009305 

     Từ khoá: Chiến thắng 30 tháng 4, Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Việt Nam 

VI. TƯỚNG LĨNH, ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 

ĐIỂN HÌNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

95. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam 

1969-1970-1971. - H. : Quân đội nhân dân, 1972. - 101tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Tuyên dương danh hiệu "Đơn vị anh hùng" và "Anh hùng" các lực 

lượng vũ trang nhân dân; Tóm tắt thành tích 28 đơn vị và 23 anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân 

     Phân loại: 355(V)(092) / A107H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.001559 

     Từ khoá: Quân sự, Lực lượng vũ trang, Miền Nam, Việt Nam, Kháng chiến 

chống Mĩ, Anh hùng quân đội 

96. Chân dung tướng lĩnh trong lịch sử Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh 

(1945-1975) / B.s: Nguyễn Đức Cường, Phạn Lan Hương, Anh Minh. - H. : Lao 

động, 2011. - 534tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu chân dung của 24 vị tướng lĩnh mà tên tuổi và những chiến 

công của họ đã gắn liền với các chiến trường trọng điểm qua hai cuộc chiến tranh 

     Phân loại: 959.704092 / CH121D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006549 

     Từ khoá: Chân dung, Tướng lĩnh, Lịch sử, Việt Nam, Chiến tranh 

97. Chiến tranh giải phóng dân tộc và những chiến sĩ nằm trong lòng địch : 7 

anh hùng tình báo quân đội nhân dân Việt Nam / Hồng Liên, Bảo Phúc b.s.. - H. 

: Thời đại, 2012. - 435tr. ; 27cm 
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     Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời hoạt động tình báo của 7 anh hùng đã góp phần to lớn 

trong việc giải phóng đất nước 

     Phân loại: 355.3 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004828 

     Từ khoá: Quân đội, Tình báo, Hoạt động tình báo, Chiến tranh giải phóng 

98. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Đỗ 

Tất Thắng, Phạm Thúy Nga sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 

1002tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Những nhận thức và cảm xúc mới về một đại tướng đã cống hiến tất cả 

sức lực, trí tuệ, tình cảm của mình cho hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc 

     Phân loại: 959.7043 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002449 

                          Kho Tra Cứu: TC.000269 

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Mỹ, Hồi kí, Võ Nguyên Giáp 

     Từ khoá: Chiến tranh giữ nước, Kháng chiến chống Mĩ 

99. 235 danh nhân cách mạng tiêu biểu trong thời kỳ kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược / Thu Huyền, Ái Phương s.t., t.chọn. - H. : 

Lao động, 2011. - 449tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về 235 danh nhân cách mạng tiêu biểu trong thời kì kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

     Phân loại: 959.7041/ H103T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006477 

     Từ khoá: Danh nhân, Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ, Việt 

Nam 

V. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA NHÂN DÂN VIỆT  NAM 

DƯỚI NGÒI BÚT CỦA CÁC TÁC GIẢ VIỆT NAM VÀ TÀI LIỆU NƯỚC 

NGOÀI.   

100. Bùi Hạnh Cẩn. Năm đời tổng thống Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt 

Nam / Bùi Hạnh Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 212tr. ; 21cm. - (40 năm 

đại thắng mùa xuân 1975-2015) 

     Thư mục: tr. 209-210 

     Tóm tắt: Cuốn sách được viết ra từ báo chí Mỹ và các tài liệu bí mật tiết lộ của 

Lầu Năm góc. Bằng một số sự kiện tiêu biểu đánh dấu những mốc thời gian lớn, tác 

phẩm đã vạch rõ những âm mưu thâm độc, ý đồ đen tối, hành động dã man của đế 

quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 

     Phân loại: 959.7043 / N114Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033995 

                           Kho Mượn: MV.043979-43980 

101. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhìn từ phía bên kia : Hỏi và đáp 

/ Cao Đắc Trung, Đậu Xuân Luận, Nguyễn Văn Sử b.s., s.t.. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2010. - 273tr. ; 21cm 
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     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp những vấn đề liên quan đến cuộc kháng 

chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Nói lên những suy nghĩ, tư tưởng, tâm tư của 

những người phía bên kia cuộc chiến khi họ tham gia chiến tranh Việt Nam 

     Phân loại: 959.7043 / C514KH 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025305 

                           Kho Mượn: MV.040134 - 40135 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

102. Dawson, Alan. 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. / Alan Dawson ; Cao Minh 

dịch. - H. : Sự thật, 1990. - 112tr. ; 19cm 

     Phân loại: 9(V)244 / N114M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.006380 

                          Kho Mượn: MV.010198 - MV.010221 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ 

103. Ellsberg, Daniel. Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam 

: Sách tham khảo / Daniel Ellsberg ; Dịch, h.đ.: Minh Thu, Trọng Minh. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2018. - 687tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Kể lại quá trình chuyển biến nhận thức và cả hành động ở Daniel 

Ellsberg - cựu chuyên viên phân tích từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ - về 

cuộc chiến của nước Mỹ tại Việt Nam để từ đó đi đến hành động sao chụp và công 

bố tới công chúng 7000 trang tài liệu tối mật trong Hồ sơ Lầu Năm Góc về chiến 

tranh Việt Nam được ông thực hiện vào năm 1971. 

     Phân loại: 959.7043373 / H450S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010455, VV.010856 

                           Kho Mượn: MV.059511 

     Từ khoá: Chiến tranh Việt Nam, Hồ sơ, Lầu năm góc, Hồi kí, Sách tham khảo 

104. Ellsberg, Daniel. Tài liệu mật: Hồi ký về cuộc chiến tranh Việt Nam và vụ 

tiết lộ hồ sơ lầu năm góc / Daniel Ellsberg ; Quang Dzoãn dịch. - H. : Công an nhân 

dân, 2018. - 600tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Secrects: A memoir of Vietnam and the Pentagon papers 

     Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện góc nhìn đa diện về cuộc chiến tranh Việt nam qua 

con mắt của một người Mỹ tham chiến ... 

     Phân loại: 959.7043373 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010399 

                           Kho Mượn: MV.058879 

     Từ khoá: Lịch sử, Chiến tranh Việt Nam, Mỹ, Tài liệu mật, Tài liệu lưu trữ 

105. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài 

Gòn. - 24cm 

           T.1 : Đánh và đàm. - 2012. - 388tr. 

     Tóm tắt: Trình bày các quá trình, tuyên bố, báo cáo, sắc lệnh, nghị định...để đi 

đến ký kết hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 

     Phân loại: 959.7043 / H307Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004937 

                           Kho Mượn: MV.040651 

     Từ khoá: Hiệp định Pari, Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

106. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài 

Gòn. - 24cm 

           T.2 : Ký kết và thực thi. - 2012. - 388tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu tài liệu gốc về bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập 

lại hòa bình. Các Nghị định và Định ước về hội nghị Quốc tế về Việt Nam. Thực 

thi Hiệp định. "Ngừng chiến, không ngừng bắn" 

     Phân loại: 959.7043 / H307Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004938 

                           Kho Mượn: MV.040652 

     Từ khoá: Hiệp định Pari, Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam 

107. Merson, John. Những bài học chiến tranh : Hồi kí của một cựu chiến binh 

tham chiến tại Việt Nam / John Merson ; Trần Gia Quang dịch. - H. : Thời đại, 

2010. - 222tr. ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 222 

     Tóm tắt: Viết về quãng thời gian là lính thuỷ đánh bộ tham chiến tại Việt Nam 

từ tháng 4 năm 1966 tới tháng 5 năm 1967 của tác giả. Tường thuật lại cuộc chiến 

dưới con mắt của người thanh niên. Phản ánh chân thực về trách nhiệm của người 

lính trong chiến tranh cũng như của các nhà lãnh đạo Mỹ trong việc cam kết đưa 

quân tham gia vào những cuộc xung đột vũ trang. 

     Phân loại: 959.7043373 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026025 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Việt Nam, Hồi kí 

108. Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam / Bernard B. Fall, Stanley 

Karnow, Neil Sheehan... ; Phạm Viêm Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2015. - 194tr. : ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài phóng sự của phóng viên chiến trường Mỹ viết 

về chiến tranh Việt Nam trong giai đoạn 1963-1972. Qua đó cung cấp nhiều cái 

nhìn khác nhau của các phóng viên Mỹ về cuộc chiến tranh này 

     Phân loại: 959.7043 / NH556P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034211 

                           Kho Mượn: MV.044427-44428 

                           Kho lưu động: LD.001563-1564 

     Từ khoá: Chiến tranh Việt Nam, Lịch sử, Phóng sự 

109. Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4-1975 / Gabrien 

Côncô, Alen Oátmét, Nguyễn Văn Sự... ; Phạm Bá Toàn s.t., tuyển chọn. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2015. - 212tr. ; 21cm 
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     Thư mục: tr. 209 

     Tóm tắt: Tái hiện diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với 

các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước; ghi lại thời khắc cuối cùng của chế độ nguỵ quyền 

Sài Gòn và sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn năm 1975 

     Phân loại: 959.7043 / N452C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033994 

                           Kho Mượn: MV.043983-43984 

     Từ khoá: Chính quyền Sài Gòn, Lịch sử, Tổng tiến công mùa Xuân 1975, Việt 

Nam 

110. Rixaắc, Acnôn. Những ngày cuối cùng của Mỹ - Thiệu ở Sài Gòn / Acnôn 

Rixaắc, M. Máctin. - Đồng Tháp : Sở văn hóa Thông tin Đồng Tháp, 1983. - 44tr. ; 

19cm 

     Tóm tắt: Chiến công hiển hách của quân và dân ta, một thắng lợi rực rỡ của 

nghệ thuật quân sự Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước, cũng là thất bại nặng nề của đế quốc Mỹ trong chiến 

tranh xâm lược Việt Nam 

     Phân loại: 9(V)244 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.010222 

                           Kho Mượn: PM.027346 

                           Kho lưu động: CM.002421-2422 

     Từ khoá: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến dịch Hồ Chí Minh 

111. Stein, Jeff. Sổ tay sự kiện chiến tranh Việt Nam : Sách tham khảo / Jeff Stein, 

Marc Leepson ; Đinh Văn Thanh... dịch. - H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 156tr. ; 

17cm 

     Tóm tắt: Tập hợp nhiều tư liệu, sự kiện quan trọng về cuộc kháng chiến chống 

Mỹ của nhân dân Việt Nam 

     Phân loại: 9(V)24(083) / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.006904 

                           Kho Mượn: PM.027302, PM.045334 

     Từ khoá: Lịch sử, Sự kiện, Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam, Sổ tay 

112. Về đại thắng Mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn : 

Sách tham khảo / B.s.: Phạm Thị Huệ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 356tr. : 

ảnh, bản đồ ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn về những sự kiện lịch 

sử diễn ra trong giai đoạn từ khi Hiệp định Pari năm 1973 được ký kết, từ thất thủ 

Phước Long đến phòng tuyến Phan Rang, từ cửa tử Xuân Lộc đến sự sụp đổ hoàn 

toàn của chính quyền Sài Gòn năm 1975. 

     Phân loại: 959.7044 / V250Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004977 

                           Kho Mượn: MV.041247-41248 
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                           Kho lưu động: LD.008678 

     Từ khoá: Chiến thắng 30 tháng 4, Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử, Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


